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A. ĐẶT VẤN ĐỀ.
1. Cơ sở lí luận.

Trong quá trình phát triển, xã hội luôn đề ra những yêu cầu mới cho sự nghiệp đào tạo con người. Chính vì vậy mà dạy toán không ngừng được bổ sung và đổi mới để đáp ứng với sự ra đời của nó và sự đòi hỏi của xã hội. Vì vậy mỗi người giáo viên nói chung phải luôn tìm tòi, sáng tạo, đổi mới phương pháp dạy học để đáp ứng với chủ trương đổi mới của Đảng và Nhà nước đặt ra. 

Trong chương trình môn toán ở các lớp THCS kiến thức về hàm số là một phần học quan trọng trong chương trình lớp 9 THCS, một trong những phần mà trong các đề thi học sinh giỏi cũng như tuyển sinh vào lớp 10 thường ra . Đó cũng là những tiền đề cơ bản để học sinh tiếp tục học lên ở THPT. 
2. Cơ sở thực tiễn.
 
Hàm số là dạng toán mà học sinh THCS coi là dạng toán khó và chứa đựng nhiều khái niệm mới, đồng thời hàm chứa nhiều dạng bài tập hay. Trong các kì thi vào lớp 10 THPT, kiến thức hàm số luôn đóng một vai trò quan trọng về điểm số song học sinh lại hay mất điểm về phần này vì dễ lẫn lộn giữa các khái niệm và không phân dạng được các bài toán để giải.
Hàm số là chương học tương đối khó, các bái toán về hàm số rất đa dạng và khó, có nhiều trong các đề thi học sinh giỏi các cấp, thi vào lớp 10 THPT. Tuy nhiên, các tài liệu viết về vấn đề này chỉ nêu ra cách giải chung chưa phân dạng và phương pháp giải cụ thể gây nhiều khó khăn trong việc học tập của học sinh, cũng như trong công tác tự bồi dưỡng của giáo viên. 
  
Vì vậy việc nghiên cứu để “Phân dạng các bài toán về hàm số trong chương trình Toán THCS” là rất thiết thực, giúp giáo viên nắm vững nội dung và xác định được phương pháp giảng dạy phần này đạt hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, đặc biệt là chất lượng tuyển sinh vào lớp 10 ở các trường THCS. 
B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ.
I. THỰC TRẠNG:

1. Nguyên nhân:


a) Hiểu biết về hàm số của học sinh còn hạn chế nên tiếp thu bài chậm, lúng túng từ đó không nắm chắc các kiến thức, kĩ năng cơ bản .


b) Đa số các em chưa có định hướng chung về phương pháp giải, vận dụng các khái niệm, tính chất để hình thành cách giải các bài toán.

c) Học sinh không phân được dạng toán nên khi làm toán thường bị lệch đề bài.
2. Một số nhược điểm của HS trong quá trình giải bài toán về hàm số:

a) Đọc đề qua loa, khả năng phân tích đề, tổng hợp đề còn yếu, lượng thông tin cần thiết để giải toán còn hạn chế.

b) Chưa có thói quen định hướng cách giải một cách khoa học trước. 
c) Trình bày cẩu thả không theo một phương pháp cụ thể nào.
II. MỘT SỐ KIẾN THỨC LIÊN QUAN.
1. Khái niệm hàm số.

     Nếu đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng x sao cho cứ mỗi giá trị của x chỉ cho một giá trị y duy nhất thì y được gọi là hàm số của x.

     Kí hiệu: y = f(x)

2. Tính chất chung của hàm số.

Với x1 và x2 bất kì thuộc R:

- Nếu x1 < x2  mà f(x1) < f(x2) thì hàm số y = f(x) đồng biến trên R.

     - Nếu x1 < x2  mà f(x1) > f(x2) thì hàm số y = f(x) nghịch biến trên R.

3. Hàm số bậc nhất.

a) Khái niệm hàm số bậc nhất.

Hàm số bậc nhất là hàm số có dạng y = a.x + b trong đó a, b là các số cho trước và a 
[image: image1.wmf]¹

0.

b) Tính chất: (tính đồng biến, nghịch biến của hàm số)

           Hàm số bậc nhất  y = a.x + b (a 
[image: image2.wmf]¹

 0)

                  +) Đồng biến   
[image: image3.wmf]Û

 a > 0

                  +) Nghịch biến  
[image: image4.wmf]Û

 a < 0.

Ví dụ: Hàm số y = 2x – 1 là hàm số đồng biến (vì a = 2 > 0)
           Hàm số y = - 3x + 2 là hàm số nghịch biến (vì a = - 3 <  0)
4. Khái niệm về đồ thị hàm số.
Đồ thị của hàm số y = f(x) là tập hợp tất cả các điểm biểu diễn các cặp giá trị tương ứng (x; f(x)) trên mặt phẳng tọa độ.

Chú ý: Dạng đồ thị:
	Hàm hằng.

	[image: image448.wmf]Y
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Đồ thị của hàm hằng y = m (trong đó x là biến, 
[image: image5.wmf]Î

mR

) là một đường thẳng luôn song song với trục Ox.


	[image: image449.wmf]b

Đường thẳng x = m (trong đó 
[image: image6.wmf]Î

mR

) là một đường thẳng luôn song song 

với trục Oy.


	Đồ thị hàm số y = ax
[image: image7.wmf]¹

(a0)

là một đường thẳng (hình ảnh tập hợp các điểm) luôn đi qua gốc tọa độ.

[image: image8.emf]O
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	Đồ thị hàm số y = a x + b (a, b
[image: image9.wmf]¹

0) là một đường thẳng (hình ảnh tập hợp các điểm) cắt trục tung tại điểm (0; b) và cắt trục hoành tại điểm (
[image: image10.wmf]b

a

-

; 0).

Cách vẽ:
Bước 1. Xác định hai điểm thuộc đồ thị của hàm số bằng cách:

Cho x = 0 
[image: image11.wmf]Þ

y = b 
[image: image12.wmf]Þ

 Giao điểm của đồ thị với trục tung có tọa độ (0;b)

Cho y = 0 
[image: image13.wmf]Þ

x =
[image: image14.wmf]b
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-



EMBED Equation.DSMT4[image: image15.wmf]Þ

 Giao điểm của đồ thị với trục hoành có tọa độ (
[image: image16.wmf]b
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Bước 2. Biểu diễn hai điểm vừa xác định trên cùng một hệ trục toạ độ. 

Bước 3. Kẻ đường thẳng đi qua hai điểm vừa vẽ để có đồ thị của hàm số.     

[image: image17.emf]O
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	5. Vị trí tương đối của hai đường thẳng 

	Hai đường thẳng y = ax + b (
[image: image18.wmf]¹

a0

) và y = a’x + b’ (
[image: image19.wmf]¹

a'0

)

	Trùng nhau nếu a = a’ và b = b’.

	Song song với nhau nếu a = a’ và b
[image: image20.wmf]¹

b’.

	Cắt nhau nếu a 
[image: image21.wmf]¹

a’.

	Vuông góc nếu a.a’ = -1.
Cắt nhau tại điểm trên trục tung nếu a
[image: image22.wmf]¹

a’ và b = b’

	6. Góc tạo bởi đường thẳng y = ax + b (a
[image: image23.wmf]¹

0) và trục Ox

	Giả sử đường thẳng y = ax + b (
[image: image24.wmf]¹

a0

) cắt trục Ox tại điểm A.

Góc tạo bởi đường thẳng y = ax + b (
[image: image25.wmf]¹

a0

) là góc tạo bởi tia Ax và tia AT  (với T là một điểm thuộc đường thẳng y = ax + b có tung độ dương).

	Nếu a > 0 thì góc 
[image: image26.wmf]a

 tạo bởi đường thẳng y = ax + b với trục Ox được tính theo công thức như sau: tan
[image: image27.wmf]a

= a

	Nếu a < 0 thì góc 
[image: image28.wmf]a

 tạo bởi đường thẳng y = ax + b với trục Ox được tính theo công thức như sau: 
[image: image29.wmf]a

= 180o - 
[image: image30.wmf]b

  với tan
[image: image31.wmf]b
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III. MỘT SỐ DẠNG TOÁN.
· Dạng 1: Bài toán tính giá trị của hàm số, biến số.
1. Phương pháp giải

- Thay giá trị của biến số, hàm số vào hàm số.


- Tính giá trị của hàm số hay tìm biến số. 
2. Ví dụ

Ví dụ 1: 

a) Cho hàm số y = f(x) = 
[image: image33.wmf]2

5

x

. Tính f(0); f(-1); f(
[image: image34.wmf]1

3

-

); f(
[image: image35.wmf]5

2

); f(a); f(a + b).

b) Cho hàm số y = g(x) = 2x2. Tính g(1); g(
[image: image36.wmf]1

2

); g(
[image: image37.wmf]1

3

-

); g(-2); g(a); g(a - b).

Hướng dẫn: Thay từng giá trị của x vào công thức xác định hàm số để tính giá trị của hàm số tại các giá trị đã cho của biến.

Ví dụ 2: Cho hàm số y = 
[image: image38.wmf](

)

fx

= 2x + 3

a) Tính giá trị của hàm số khi x = -2;  - 0,5;  0;  3;  
[image: image39.wmf]3

2


b) Tìm giá trị của x để hàm số có giá trị bằng 10;   -7 
Giải:

a) Ta có: Khi  x = - 2 
[image: image40.wmf]Þ
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= 2.(-2)  + 3= - 4 + 3 = - 1

x = 
[image: image42.wmf]1
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x = 0 
[image: image45.wmf]Þ
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b)   +) Để hàm số y = 
[image: image52.wmf](

)

 2x + 3

fx

=

 có giá trị bằng 10  
[image: image53.wmf]Þ

 
[image: image54.wmf] 2x + 3=10



[image: image55.wmf]Û

 2x = 10 - 3 
[image: image56.wmf]Û

 2x = 7  
[image: image57.wmf]Û

 x = 
[image: image58.wmf]7

2


Vậy khi  x = 
[image: image59.wmf]7

2

 thì hàm số có giá trị bằng 10. 
+) Để hàm số y = 
[image: image60.wmf](

)

fx

= 2x + 3 có giá trị bằng -7 
[image: image61.wmf]Þ

2x + 3 = -7


[image: image62.wmf]Û

 2x = -7 - 3 
[image: image63.wmf]Û

 2x = - 10 
[image: image64.wmf]Û

 x = - 5

Vậy khi x = - 5 thì hàm số có giá trị bằng -7. 
3. Bài tập tương tự:

Bài 1:  Cho hàm số y = 2x - 3

a) Tính giá trị của hàm số với x  = 0; 
[image: image65.wmf]1

2


b) Tìm x để hàm số nhận giá trị là 
[image: image66.wmf]6


Bài 2:  Cho hàm số y = f(x) =  x2 + 1

a) Tính f(0); f(
[image: image67.wmf]-

1

3

);f(
[image: image68.wmf]5

7

);

b) Tìm x biết f(x) = 2; f(x) = 17; f(x) = 25
· Dạng 2: Bài toán về hàm số đồng biến, hàm số nghịch biến.

1. Kiến thức liên quan:

           Hàm số bậc nhất  y = a.x + b (a 
[image: image69.wmf]¹

 0)  
                  +) Đồng biến    
[image: image70.wmf]Û

 a > 0

                  +) Nghịch biến  
[image: image71.wmf]Û

 a < 0.

2. Ví dụ:
Ví dụ 1:Trong các hàm số sau, hàm số nào đồng biến, hàm số nào nghịch biến trên R. Vì sao ?

a) y = 
[image: image72.wmf]-+

2

4.x

3

                          b)  y = 
[image: image73.wmf]43

.x

35

-+

  

c) y = 
[image: image74.wmf](

)

23.x3

--

                  d) y = 
[image: image75.wmf]2

n3.x

3

-+

  (x là biến số, 
[image: image76.wmf]>

n3

).

Ví dụ 2: Cho hàm số y = (m - 3)x + 2m - 1
(m ≠ 3)


a) Tìm m để hàm số đồng biến ?

b) Tìm m để hàm số nghịch biến ?
Hướng dẫn: 

a) Hàm số đồng biến 
[image: image77.wmf]Û

 a = m – 3 > 0 
[image: image78.wmf]Û

 m > 3

Vậy m > 3 thì hàm số đồng biến

b) Hàm số nghịch biến 
[image: image79.wmf]Û

 a = m – 3 < 0 
[image: image80.wmf]Û

 m < 3

Vậy m < 3 thì hàm số nghịch biến
3. Bài tập tương tự:

Bài 1: Cho hàm số y = (m2 + 1)x – 5 
a) Chứng tỏ rằng y là hàm số bậc nhất

b) Hàm số y là hàm số đồng biến? hay nghịch biến? 
Bài 2: Cho hàm số y = (5m2 - 20)x + 11 (m ≠ 
[image: image81.wmf]±

2)


a) Tìm m để hàm số đồng biến ?

b) Tìm m để hàm số nghịch biến ?


c) Với m = -3 hàm số đồng biến? hay nghịch biến?
· Dạng 3. Điểm thuộc đồ thị, không thuộc đồ thị hàm số.
1. Phương pháp:

· Thay hoành độ (hoặc tung độ) của điểm đó vào hàm số.

· Nếu giá trị của hàm số bằng tung độ (hoặc hoành độ) thì điểm đó thuộc đồ thị hàm số.
· Nếu giá trị của hàm số không bằng tung độ (hoặc hoành độ) thì điểm đó không thuộc đồ thị hàm số.
2. Ví dụ: Cho hàm số y = 2x – 1 
a) Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số? Vì sao?

A(0; 1)


B(1; 1)


C(-2; 5)

b) Tìm điểm D bất kỳ thuộc đồ thị hàm số trên?

Giải:

a) Xét điểm A

Thay x = 0 vào hàm số ta có: y = 2.0-1 = -1 ≠  1 
           
[image: image82.wmf]Þ

A
[image: image83.wmf]Ï

 đồ thị hàm số y = 2x - 1
Xét điểm B

Thay x = 1 vào hàm số ta có: y = 2.1-1 = 1 
[image: image84.wmf]Þ

B
[image: image85.wmf]Î

 đồ thị hàm số y = 2x - 1
b) Cho x = 2 
[image: image86.wmf]Þ

y = 2.2-1 = 3 
[image: image87.wmf]Þ

D(2;3) 
[image: image88.wmf]Î

 đồ thị hàm số y = 2x – 1
3. Bài tập tương tự;

Cho hàm số y = 2x2 + 1
Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số? Vì sao?
A(-1; 3)

B(1; 2)

C(3; 18)

D(
[image: image89.wmf]2

; 9) 
· Dạng 4. Bài toán xác định hàm số.
1. Phương pháp:

Thay tọa độ điểm thuộc đồ thị hàm số ta tính các hệ số.
Lưu ý:

· Điểm nằm trên trục tung thì có hoành độ bằng 0.

· Điểm nằm trên trục hoành thì có tung độ bằng 0.
2. Ví dụ:
Ví dụ 1: Cho hàm số bậc nhất  y = ax + 5

Tìm a để đồ thị hàm số đi qua điểm A (-2; 3)
Giải:
Để đồ thị hàm số y = ax + 5 đi qua điểm A (-2; 3)

 
[image: image90.wmf]Þ

 3 =  a.(-2) + 5


[image: image91.wmf]Û

  -2a + 5  = 3 
[image: image92.wmf]Û

  -2a  = 3 - 5


[image: image93.wmf]Û

  -2a  = - 2    
[image: image94.wmf]Û

  a   =  1

Vậy khi a = 1 thì đồ thị hàm số y = ax + 5 đi qua điểm A (-2; 3)

Ví dụ 2:

a) Tìm hệ số a của hàm số y = ax + 1 biết rằng khi x = 
[image: image95.wmf]12

+

 thì y = 
[image: image96.wmf]32

+

 

b) Xác định hệ số b biết đồ thị hàm số  y= -2x + b đi qua điểm A ( 2; - 3)

Giải:

a) Khi x = 
[image: image97.wmf]12

+

 thì y = 
[image: image98.wmf]32

+

  ta có:  
[image: image99.wmf]32

+

   = a.(
[image: image100.wmf]12

+

) +1

                                                          
[image: image101.wmf]Û

      a.(
[image: image102.wmf]12

+

) = 
[image: image103.wmf]32

+

 -1 

                                                  
[image: image104.wmf]Û

      a.(
[image: image105.wmf]12

+

) = 
[image: image106.wmf]22

+

  

                                                  
[image: image107.wmf]Û

     a = 
[image: image108.wmf]22
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Vậy khi x = 
[image: image111.wmf]12

+

  và  y = 
[image: image112.wmf]32

+

  thì  a = 
[image: image113.wmf]2

.

b) Vì đồ thị hàm số  y = - 2x + b đi qua điểm A ( 2; -3) nên ta có:

                           
[image: image114.wmf]Û

 -3 = -2.2 + b 

                           
[image: image115.wmf]Û

 - 4 + b = -3    
[image: image116.wmf]Û

       b   = 1

Vậy khi b = 1 thì đồ thị hàm số y= - 2x + b đi qua điểm A ( 2; -3)

Ví dụ 3: Cho hàm số  
[image: image117.wmf]y = (m - 3)x + m + 2  (*)


a) Tìm m để đồ thị hàm số (*) cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng - 3.

b) Tìm m để đồ thị hàm số (*) song song với đường thẳng y = -2x + 1

c) Tìm m để đồ thị hàm số (*) vuông góc với đường thẳng  y = 2x -3

Giải:

a) Để đồ thị hàm số 
[image: image118.wmf]y = (m - 3)x + m + 2  (*)

 cắt trục tung tại điểm có tung độ 
bằng – 3           
[image: image119.wmf]Û

  m + 2 = - 3

              
[image: image120.wmf]Û

  m = - 5 

Vậy với m = - 5 thì đồ thị hàm số cắt trục tung  tại điểm có tung  độ bằng - 3

b) Để đồ thị hàm số 
[image: image121.wmf]y = (m - 3)x + m + 2  (*)

 song song với đường thẳng  
[image: image122.wmf]y = - 2x + 1


       
[image: image123.wmf]Û

  
[image: image124.wmf]32
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EMBED Equation.DSMT4[image: image128.wmf]1

1

m

m

=

ì

í

¹-

î

 
[image: image129.wmf]Û

 m  = 1 

Vậy với m = 1 thì đồ thị hàm số 
[image: image130.wmf]y = (m - 3)x + m + 2  (*)

 song song với đường thẳng  
[image: image131.wmf]y = - 2x + 1


c) Để đồ thị hàm số 
[image: image132.wmf]y = (m - 3)x + m + 2  (*)

 vuông góc với đường thẳng  
[image: image133.wmf]y = 2x - 3


                     
[image: image134.wmf]Û

  a.a’ = -1  
[image: image135.wmf]Û

 (m - 3) .2 = -1 

                     
[image: image136.wmf]Û

 2m - 6 = -1 
[image: image137.wmf]Û

 2m = 5  
[image: image138.wmf]Û

 
[image: image139.wmf]5

m = 

2


Vậy với 
[image: image140.wmf]5

m = 

2

 đồ thị hàm số 
[image: image141.wmf]y = (m - 3)x + m + 2

 vuông góc với đường thẳng  
[image: image142.wmf]y = 2x - 3

 
3. Bài tập tương tự:

Bài 1: Xác định hàm số y = ax + b, biết:

a) Đồ thị hàm số cắt trục hoành tại điểm có hoành độ là 3 và đi qua điểm 

     A(1; -2)

b) Đồ thị hàm số đi qua hai điểm  B(2 ; 1) và C(-1; 4)

c) Đồ thị hàm số song song với đường thẳng y = - x + 6 và đi qua A(- 1 ; - 9)

Bài 2: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường thẳng (d) có phương trình:  y = (m -1)x + n

a) Với giá trị nào của m và n thì (d) song song với trục Ox?

b)  Xác định phương trình của (d) biết (d) đi qua A(1; -1) và có hệ số góc bằng -3

Bài 3: Trong hệ trục tọa độ Oxy, biết đồ thị hàm số y = ax2 đi qua điểm 
     M(-2; 1/4). Tìm a ?

· Dạng 5. Viết phương trình đường thẳng.
Loại 1: Lập phương trình đường thẳng đi qua hai điểm A(xA; yA) và 
             B(xB; yB) trong đó xA 
[image: image143.wmf]¹

 xB  và  yA 
[image: image144.wmf]¹

 yB
1. Phương pháp :

Bước 1: Gọi phương trình đường thẳng (d) cần lập đi qua A và B có dạng 

y = ax + b (a
[image: image145.wmf]¹

 0).
Bước 2 :
Do A
[image: image146.wmf]Î

(d) thay x = xA; y = yA vào y = ax + b ta có yA = axA + b  (1)

Do B
[image: image147.wmf]Î

(d) thay x = xB; y = yB vào y = ax + b ta có yB = axB + b  (2)
Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình:
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Bước 3 : Giải hệ phương trình này tìm được a, b và suy ra phương trình đường thẳng (d) cần lập.
Bước 4: Kết luận.
2.Ví dụ :
Ví dụ 1: Lập phương trình đường thẳng đi qua hai điểm A(2; - 1) và  B(- 2; 11)
Giải:

Gọi phương trình đường thẳng (d) đi qua A và B có dạng y = ax + b (a
[image: image149.wmf]¹

 0) (*).
Do A
[image: image150.wmf]Î

(d) thay x = 2; y = -1 vào(*)
[image: image151.wmf]Þ

 -1 = 2a + b  (1)

Do B
[image: image152.wmf]Î

(d) thay x = -2; y = 11 vào (*)
[image: image153.wmf]Þ

11 = -2a + b (2)
Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình:
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Vậy phương trình đường thẳng (d) cần lập là y = -3x + 5

Ví dụ 2. Viết phương trình đường thẳng (d) biết (d) đi qua điểm M(2; - 3) và cắt trục hoành Ox tại điểm có hoành độ bằng  
[image: image155.wmf]4

3

.

Giải:

Giả sử phương trình đường thẳng (d) có dạng tổng quát là: y = a.x + b.

Vì (d) đi qua M(2; - 3) nên thay x = 2 và y = – 3 vào (d) 
[image: image156.wmf]Þ

 2a + b = – 3( 1)
Mặt khác: Vì (d) cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 
[image: image157.wmf]4

3

 nên (d) sẽ đi qua điểm có tọa độ (
[image: image158.wmf]4

3

; 0). 
Từ đó, thay x = 
[image: image159.wmf]4

3

 và y = 0 vào (d) 
[image: image160.wmf]Þ


[image: image161.wmf]4

3

a + b = 0  (2)
Từ phương trình (2) 
[image: image162.wmf]Þ

 b = –
[image: image163.wmf]4

3

a (*).

Thay (*) vào phương trình (1) ta được: 2a – 
[image: image164.wmf]4

3

a = –3 

                                                          
[image: image165.wmf]Û

 
[image: image166.wmf]2

3

a = – 3

                                                          
[image: image167.wmf]Û

 2a = –9 

                                                     
[image: image168.wmf]Û

 a = 
[image: image169.wmf]9
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Thay a = 
[image: image170.wmf]9

2

-

 vào (*) ta có: b = 6

Vậy phương trình đường thẳng (d) cần tìm là: y = 
[image: image171.wmf]9

2

-

 x + 6

3. Bài tập tương tự:
Bài 1: Viết phương trình đường thẳng biết đồ thị của hàm số đó đi qua điểm  I(
[image: image172.wmf]1

2

; 2) và cắt trục tung  Oy tại điểm có tung độ bằng 
[image: image173.wmf]2

.

Bài 2:  Viết phương trình đường thẳng (d) biết (d) cắt trục hoành Ox tại điểm có hoành độ  bằng 
[image: image174.wmf]2

3

 và cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 
[image: image175.wmf]3

.
Loại 2: 
Lập phương trình đường thẳng đi qua M(x0 ; y0) và có hệ số góc là k.

1. Phương pháp:

Bước 1: Phương trình đường thẳng có hệ số góc k có dạng 

y = kx + b

Bước 2: Đường thẳng này đi qua M(x0 ; y0) 
[image: image176.wmf]Þ
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Bước 3: Phương trình đường thẳng cần tìm là y = 
[image: image180.wmf]00
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2. Ví dụ: Lập phương trình đường thẳng đi qua M(1 ; 2) và có hệ số góc là k = 4

Giải:

Phương trình đường thẳng có hệ số góc k = 3 có dạng y = 3x + b
Đường thẳng này đi qua M(1; 2) 
[image: image181.wmf]Þ
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Phương trình đường thẳng cần tìm là  
[image: image183.wmf]=-
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3. Bài tập tương tự:
Viết phương trình đường  thẳng có hệ số góc là -3 và đi qua 
a) Điểm M(2;-3)

b) Điểm N(-1; 4)

c) Điểm E(3;
[image: image184.wmf]5

)
· Dạng 6. Vẽ đồ thị hàm số.
1. Đồ thị hàm số y =ax (a≠ 0)

· Dạng đồ thị: Là đường thẳng đi qua gốc tọa độ.
· Cách vẽ: 

Bước 1: Xác định một điểm A bất kỳ thuộc đồ thị hàm số.


Bước 2: Biểu diễn điểm A trên mặt phẳng tọa độ


Bước 3: Vẽ đường thẳng OA ( đồ thị hàm số y =ax (a≠ 0) là đường thẳng OA)

Ví dụ: Vẽ đồ thị hàm số: 
[image: image185.wmf]1
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Cho x = 2 
[image: image186.wmf]Þ
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[image: image188.wmf]Þ

 Điểm A(2;-1) thuộc đồ thị 
[image: image189.wmf]1
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Đồ thị hàm số là đường thẳng OA.

2. Đồ thị hàm số y =ax +b (a≠ 0)

· Dạng đồ thị: Là đường thẳng cắt hai trục toạ độ.

· Cách vẽ: 
Bước 1: Xác định hai điểm A, B bất kỳ thuộc đồ thị hàm số.




Bước 2: Biểu diễn điểm A, B trên mặt phẳng toạ độ.




Bước 3: Vẽ đường thẳng đi qua hai điểm A và B. Đường thẳng AB là đồ thị hàm số cần vẽ.

Ví dụ: Vẽ đồ thị hàm số: y = x + 5
Cho x = 0 
[image: image190.wmf]Þ

 y = 5  
[image: image191.wmf]Þ

 A (0; 5) 

        y  = 0 
[image: image192.wmf]Þ

 x = - 5 
[image: image193.wmf]Þ

 B (-5; 0)

Đồ thị hàm số  y = x + 5 là đường 
thẳng đi qua 2 điểm A (0; 5); B (-5; 0)

3. Đồ thị hàm số y = ax2 (a≠ 0)

· Dạng đồ thị: Là Parabol đi qua gốc tọa độ, nhận trục Oy làm trục đối xứng.

· Cách vẽ: 

Bước 1: Lập bảng xác định 4 điểm thuộc đồ thị hàm số khác gốc tọa độ 
 ( xác định 2 điểm A, B bất kỳ thuộc đồ thị hàm số, lấy 2 điểm A’, B’ đối xứng với 2 điểm đó qua trục tung)
Bước 2: Biểu diễn 4 điểm A, B, A’, B’ trên hệ trục tọa độ

Bước 3: Vẽ parabol qua 5 điểm A, B, O, A’, B’.

Ví dụ: Vẽ đồ thị hàm số 
[image: image194.wmf]2
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Lập bảng giá trị tương ứng giữa x và  y.
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4

x

y

=


	1
	
[image: image197.wmf]1
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Đồ thị hàm số  
[image: image199.wmf]2
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  (P) là một Parabol có bề lõm quay lên trên và đi qua các điểm có tọa độ O (0; 0); A 
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· Dạng 7. Sự tương giao của hai đường thẳng,

đường thẳng và đường cong.
1. Tìm giao điểm của hai đường thẳng.

a) Phương pháp:

· Lập phương trình hoành độ giao điểm và giải tìm hoành độ giao điểm.

· Thay hoành độ vào hàm số ta có tung độ tương ứng.
b) Ví dụ 
Ví dụ 1: Tìm giao điểm của: (d1): y = 3x + 5 và (d2): y = x - 1

Giải:

Phương trình hoành độ giao điểm : 3x + 5 = x - 1
[image: image204.wmf]Þ

 x = -3
Thay x = - 3 vào y = x - 1
[image: image205.wmf]Þ

y = - 4

Vậy tọa độ giao điểm hai đồ thị là (-3; -4)

Ví dụ 2: Tìm m để đường thẳng y= - 3x + 6 và y =
[image: image206.wmf]5

2

x - 2m + 1 cắt nhau tại một điểm nằm trên trục tung?

Giải:

Đường thẳng y = - 3x + 6 cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 6.  Đường thẳng y =
[image: image207.wmf]5

2

x - 2m + 1 cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng - 2m +1.

Do đó để hai đường thẳng cắt nhau tại một điểm nằm trên trục tung cần   

-2m + 1 = 6
[image: image208.wmf]Þ

m =
[image: image209.wmf]5
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2. Tìm tọa độ giao điểm của Parabol với đường thẳng.

Cho (P) :  y = ax2  (a 
[image: image210.wmf]¹

0) và (d) : y = mx + n.

a) Phương pháp:

- Xét phương trình hoành độ giao điểm ax2 = mx + n.

- Giải phương trình tìm x.

- Thay giá trị x vừa tìm được vào hàm số y = ax2 hoặc y = mx + n ta tìm được y.

+ Giá trị của x tìm được là hoành độ giao điểm.

+ Giá trị của y tìm được là tung độ giao điểm.
b) Ví dụ  
Ví dụ 1:  Tìm toạ độ giao điểm của (P)  y = - 2x2 và (d)  y = 2x - 4.
Giải:

Xét phương trình hoành độ giao điểm ta có

- 2x2  = 2x - 4 
[image: image211.wmf]Û

 2x2 + 2x - 4 = 0 
[image: image212.wmf]Û

 x2 + x - 2 = 0

a + b + c = 0 nên phương trình có hai nghiệm là : 
[image: image213.wmf]12
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Thay x = 1 vào hàm số y = - 2x2 
     
[image: image214.wmf]Þ

y = - 2, ta được giao điểm thứ nhất là (1; - 2)

Thay x= -2 vào hàm số y = - 2x2 
    
[image: image215.wmf]Þ

y = - 8, ta được giao điểm thứ hai là (-2; - 8)

Vậy ta tìm được hai giao điểm của (P) và (d) là (1; - 2) và (-2; - 8)
Ví dụ 2: Tìm tọa độ giao điểm của (P) y = x2 và (d) y = x + 6

Ví dụ 3: Tìm tọa độ giao điểm của (P) y = x2 và (d) y = 2x + 3
3. Tìm điều kiện để hai đường thẳng cắt nhau, song song, trùng nhau.
a) Phương  pháp:

Cho hai đường thẳng : (d1): y = a1x + b1 ;  (d2): y = a2x + b2
+) (d1) cắt (d2) 
[image: image216.wmf]Û

 a1 
[image: image217.wmf]¹

 a2
+) (d1) // (d2) 
[image: image218.wmf]Û

 a1 = a2
+) (d1) 
[image: image219.wmf]º

 (d2) 
[image: image220.wmf]Û

 a1 = a2 và b1 = b2
+) (d1) 
[image: image221.wmf]^

 (d2) 
[image: image222.wmf]Û

 a1.a2 = -1   (phải chứng minh mới được dùng)
+) (d1) cắt (d2) tại điểm 
[image: image223.wmf]Î

Oy 
[image: image224.wmf]Û

 a1 
[image: image225.wmf]¹

 a2 và b1 = b2 

b) Ví dụ :

Ví dụ 1 : Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, với giá trị nào của a, b thì đường thẳng (d) : y = ax + 2 - b và đường thẳng (d’) : y = (3-a)x+b song song với nhau ? trùng nhau ? cắt nhau ?

Giải:

(d) // (d’) 
[image: image226.wmf]Û
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Ví dụ 2: Cho hai đường thẳng: (d1) : 
[image: image228.wmf]=-+¹
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         (d​2): 
[image: image229.wmf]=-+¹

y(3a)x1,(a3)


a) Tùy theo giá trị của tham số a, hãy xác định vị trí tương đối của (d1) và (d2)

b) Nếu hai đường thẳng cắt nhau, hãy xác định tọa độ giao điểm
Giải:

a) Ví có hệ số tự do 2  ≠ 1 nên hai đường thẳng trên không thể trùng nhau

(d1) // (d​2): 
[image: image230.wmf]Û

 a – 1 = 3 – a 
[image: image231.wmf]Û

 a = 2
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. Tọa độ giao điểm là nghiệm của hệ phương trình 
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Ta tìm được tọa độ giao điểm là (x ; y) = (
[image: image241.wmf]73a
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· Dạng 8: Xác định điểm cố định của hàm số.
1. Phương pháp:

Để tìm điểm cố định mà đường thẳng y = ax + b (a 
[image: image242.wmf]¹

0; a,b có chứa tham số) luôn đi qua với mọi giá trị của tham số m, ta làm như sau:

Bước 1: Gọi điểm cố định là A(x0; y0) mà đường thẳng y = ax + b luôn đi qua

 với mọi giá trị của tham số m
Bước 2: Thay x = x0; y = y0 vào hàm số được y0 = ax0 + b, ta biến đổi về dạng


[image: image243.wmf]Û
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, đẳng thức này luôn đúng với mọi giá trị của tham số m hay phương trình có vô số nghiệm m

Bước 3: Đặt điều kiện để phương trình có vô số nghiệm.

(Phương trình 
[image: image245.wmf]0000
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, có vô số nghiệm 
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2. Ví dụ: 
Chứng minh rằng đồ thị hàm số y = (m - 1)x + 2m – 3 luôn đi qua một điểm cố định với mọi giá trị của tham số m. Tìm điểm cố định đó.
Hướng dẫn:

- Giả sử A(x0; y0) là điểm cố định mà đồ thị hàm số y = (m - 1)x + 2m – 3 luôn đi qua với mọi giá trị của tham số m

- Thay x = x0; y = y0 vào hàm số được y0 = (m - 1)x0 + 2m – 3, luôn đúng 
[image: image247.wmf]"Î
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Vậy đồ thị hàm số y = (m - 1)x + 2m – 3 luôn đi qua điểm cố định A(-2; -1) với mọi giá trị của tham số m

· Dạng 9: Tìm  số giao điểm của đường thẳng và Parabol.
1. Tổng quát: 

Cho (P) :  y = ax2  (a 
[image: image258.wmf]¹

0)

       (d) :  y = mx + n.

Xét phương trình hoành độ giao điểm ax2 = mx + n. (*)

+ Phương trình (*) vô nghiệm (
[image: image259.wmf]D

 < 0) 
[image: image260.wmf]Û

(d) và (P) không có điểm chung.

+ Phương trình (*) có nghiệm kép (
[image: image261.wmf]D

= 0) 
[image: image262.wmf]Û

(d) tiếp xúc với (P).

+ Phương trình (*) có hai nghiệm phân biệt (
[image: image263.wmf]D

 > 0) 
[image: image264.wmf]Û

 (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt. 
+ Phương trình (*) có hai nghiệm phân biệt cùng dương (
[image: image265.wmf]D

 > 0; P> 0 ; S >0)
[image: image266.wmf]Û

 (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt nằm bên phải trục tung.
+ Phương trình (*) có hai nghiệm phân biệt cùng dương (
[image: image267.wmf]D

 > 0; P> 0 ; S <0)
[image: image268.wmf]Û

 (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt nằm bên trái trục tung.
+ Phương trình (*) có hai nghiệm trái dấu (P < 0) 
[image: image269.wmf]Û

 (d) cắt (P) tại hai điểm nằm khác phía trục tung.

2. Ví dụ : 
 Ví dụ 1: CMR đường thẳng (d): y = 4x - 3 tiÕp xóc víi parabol (P):

  y=2x2 - 4(2m -1)x + 8m2 - 3

Nhận xét :
Gặp dạng toán này học sinh sẽ lung túng để tìm phương pháp giải vì học sinh không nắm được đường thẳng (d): y = 4x - 3 tiếp xúc với parabol (P):

  y = 2x2 - 4(2m -1)x + 8m2 - 3  tại một điểm thì điểm đó phải thuộc cả hai đường vËy ph­¬ng tr×nh hoµnh ®é giao ®iÓm b¾t buéc ph¶i cã nghiÖm kÐp tõ ®ã ta cã c¸ch gi¶i sau:

Gi¶i:

Hoµnh ®é giao ®iÓm chung cña (d) vµ (P) lµ nghiÖm cña ph­¬ng tr×nh:

2x2- 4(2m - 1)x+ 8m2-3 = 4x - 3
[image: image270.wmf]Û

2x2- 8mx + 8m2 = 0
[image: image271.wmf]Û

x2+ 4mx + 4m2= 0

Ta cã: 
[image: image272.wmf]22
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 víi mäi gi¸ trÞ cña m nªn đ­êng th¼ng (d): y = 4x - 3 tiÕp xóc víi parabol (P): y = 2x2- 4(2m -1)x + 8m2 - 3 
Ví dụ2:  Cho (P): y = 
[image: image273.wmf]1

2

x2 và (d): y = (m + 5)x – m + 2
Chứng minh rằng (d) luôn cắt (P) tại hai điểm phân biệt.

Hướng dẫn:
Xét phương trình hoành độ giao điểm

    
[image: image274.wmf]1

2

x2   = (m + 5)x – m + 2 
[image: image275.wmf]Û

 x2 – 2(m + 5)x + 2m – 4 = 0

Tính 
[image: image276.wmf]'
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 và chứng minh 
[image: image277.wmf]'
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> 0, 
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Ví dụ 3: Cho parapol (P) : y = 2x2  và đường thẳng (d) : y = 2(a + 1)x - a - 1

a) Tìm a để (P) và (d) cắt nhau tại hai điểm phân biệt. Tìm tọa độ giao điểm.
b) Tìm a để (P) và (d) tiếp xúc nhau. Xác định tọa độ tiếp điểm.
Giải:

a) (P) và (d) cắt nhau tại hai điểm phân biệt khi và chỉ khi phương trình hoành độ giao điểm : 


[image: image279.wmf]=+--Û-+++=
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có hai nghiệm phân biệt. Ta cần có điều kiện 
[image: image280.wmf]D=+->Û<->
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Vậy 
[image: image281.wmf]a1 hoÆc a1
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 thì (P) và (d) cắt nhau tại hai điểm phân biệt

Hoành độ giao điểm là nghiệm của phương trình (1)
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Thay 
[image: image283.wmf]12
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 vào y = 2(a + 1)x - a - 1 ta tìm được tung độ giao điểm


[image: image284.wmf]=+--=++-
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Vậy tìm được hai giao điểm là 
[image: image285.wmf](

)

1122

x;y,(x;y)

 

b) (P) và (d) tiếp xúc nhau 
[image: image286.wmf]Û

phương trình hoành độ giao điểm:  
[image: image287.wmf]2
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 có nghiệm kép
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[image: image289.wmf]D=+-=Û=-

'(a1)(a1)0a1 hoÆc a = 1


- Với a = - 1, nghiệm kép 
[image: image290.wmf]12
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 = 0. 

Vậy tọa độ điểm tiếp xúc là (0 ; 0)

- Với a  = 1, nghiệm kép 
[image: image291.wmf]12
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 = 1. 

Vậy tọa độ điểm tiếp xúc là (1 ; 2)
Ví dụ 4: Cho ®­êng th¼ng (d): y = x + 2m vµ parabol (P): y =-x2- x + 3m

a)Víi gi¸ trÞ nµo cña m th× (d) tiÕp xóc víi parabol (P).

b) Víi gi¸ trÞ nµo cña m th× (d) c¾t parabol (P) t¹i hai ®iÓm ph©n biÖt A vµ B. T×m tọa ®é giao ®iÓm A vµ B khi m = 3

NhËn xÐt:  t­¬ng tù nh­ vÝ dô trªn ta sÏ ®i xÐt sù cã nghiÖm cña ph­¬ng tr×nh bËc hai nÕu cã mét nghiÖm th× (d) vµ (P) cã mét ®iÓm chung cßn nÕu cã hai nghiÖm th× (d) vµ (P) cã hai ®iÓm chung.

Gi¶i:

a) Hoµnh ®é giao ®iÓm chung cña (d) vµ (P) lµ nghiÖm cña ph­¬ng tr×nh:

 -x2 - x + 3m = x + 2m 
[image: image292.wmf]Û

 - x2- 2x + m = 0

§­êng th¼ng (d) tiÕp xóc víi parabol (P) 
[image: image293.wmf]Û

ph­¬ng tr×nh (3) cã nghiÖm kÐp


[image: image294.wmf]Û



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image295.wmf]0
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image296.wmf]Û

4 + 4m = 0
[image: image297.wmf]Û

m = -1.

b) §­êng th¼ng (d) c¾t parabol (P) 
[image: image298.wmf]Û

ph­¬ng tr×nh (3) cã 2 nghiÖm ph©n biÖt


[image: image299.wmf]Û



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image300.wmf]0
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image301.wmf]Û

4 + 4m > 0
[image: image302.wmf]Û

 m > -1.

Khi m = 3 th× hoµnh ®é giao ®iÓm cña  (d) vµ (P) lµ nghiÖm cña ph­¬ng tr×nh

-x2 - 2x + 3 = 0
[image: image303.wmf]Û

 x = 1 hoÆc   x = 3

Tõ ®ã suy ra tọa ®é giao ®iÓm A, B cña (d) vµ (P) lµ: A(1; 7) B(3; 9).

3. Bài tập tương tự:

Bài 1: Cho hàm số y = -x2  (P) và  y = mx - 2  (d)

a, Chứng minh rằng với mọi giá trị của m thì đường thẳng (d) luôn cắt parabol (P) tại 2 điểm phân biệt.
b, Gọi x1, x2 lần lượt là các giao điểm của đường thẳng (d) và parabol (P). 

Tìm giá trị của m để: x12x2 + x22x1 - x1x2 = 2016
Bài 2: Cho parabol (P): y = x2 và đường thẳng (d): y = -2x – m2 + 9.

a. Tìm m để (d) cắt (P) tại hai điểm nằm về hai phía của trục tung.
b. Tìm m để (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt ở bên trái của trục tung.
Bài 3: Cho parabol (P): y = x2 và đường thẳng (d): y = mx + m + 3.

 Tìm m để (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt ở bên phải của trục tung.

Bài 4: Cho parabol (P): y = x2 và đường thẳng (d): y = mx – 1

  Tìm m để đường thẳng (d) cắt parabol (P) tại 2 điểm phân biệt có hoành độ x1, x2 thỏa mãn 
[image: image304.wmf]+=-
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Bài 5: Cho parabol (P): y = x2 và đường thẳng (d): y = mx + m + 1.

a. Tìm m để đường thẳng (d) cắt parabol (P) tại 2 điểm phân biệt A, B.

b. Gọi x1, x2 là hoành độ của A và B. Tìm m sao cho 
[image: image305.wmf]-=

12

xx2
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Bài 6: Cho parabol (P): y =
[image: image306.wmf]2

x

và đường thẳng (d): y = 2mx – m2 + 1.

 Tìm m để đường thẳng (d) cắt parabol (P) tại 2 điểm phân biệt có hoành độ x1, x2 thỏa mãn x1 + 2x2 = 7.

· Dạng 10. Bài toán tính diện tích và chu vi của tam giác.

1. Công thức cần nhớ:


[image: image307.wmf]S

D

= 
[image: image308.wmf]1

2

a.ha    (Trong đó 
[image: image309.wmf]S

D

là diện tích của tam giác, a là cạnh đáy, ha là đường cao tương ứng)

     
[image: image310.wmf]C

D

= a + b + c   (với a, b, c là độ dài 3 cạnh của tam giác)

       Trong tam giác vuông:  a2 = b2 + c2 (Trong đó a là cạnh huyền, còn b, c là 2 cạnh góc vuông)

2. Cách giải

Bước 1. Vẽ các đường thẳng đã cho trên cùng một hệ trục toạ độ

Bước 2. Tìm tọa độ các đỉnh của tam giác. 

Bước 3. Tính độ dài các cạnh tương ứng. 

Bước 4. Thay vào công thức liên quan để tính. 

3. Ví dụ :
Ví dụ 1: Cho hai đường thẳng (d1): y = x + 2 và (d2): y = 2 – x. Gọi A, B, C lần lượt là giao điểm của (d1) với (d2), (d1) với trục hoành Ox và (d2) với trục hoành Ox.

Vẽ 2 đường thẳng (d1) và (d2) trên cùng một hệ trục toạ độ.

Tìm toạ độ của các điểm A, B, C.

Tính diện tích và chu vi của tam giác ABC.

Giải:

a) Xét đường thẳng (d1): y = x + 2

Với x = 0 thì y = 2

Với y = 0 thì x = -2 

  
[image: image311.wmf]Þ

 Đồ thị đường thẳng (d1) sẽ đi qua hai điểm (0; 2) và (-2; 0)

  Xét đường thẳng (d2): y = 2 – x 

Với x = 0 thì y = 2

Với y = 0 thì x = 2 

  
[image: image312.wmf]Þ

 Đồ thị đường thẳng (d1) sẽ đi qua hai điểm (0; 2) và (2; 0)

b) Vì (d1) và (d2) cùng đi qua điểm (0; 2) 
[image: image313.wmf]Þ

 A(0; 2)

Theo câu (a) ta có ngay B(-2; 0) và C(2; 0).

c) Ta có:  AO = 2(đvđd); BC = 4(đvđd) 
[image: image314.wmf]Þ
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[image: image315.wmf]11
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Mặt khác: Áp dụng định lí Pi – ta – go  cho các tam giác vuông AOB và AOC ta có: AB2 = AO2 + OB2 = 22 + 22 = 8 
[image: image316.wmf]Þ

 AB = 
[image: image317.wmf]8

 = 2
[image: image318.wmf]2

(đvđd)
      AC2 = AO2 + OC2 = 22 + 22 = 8 
[image: image319.wmf]Þ

 AC = 
[image: image320.wmf]8

 = 2
[image: image321.wmf]2

(đvđd)
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[image: image323.wmf]ABC
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 = 2
[image: image324.wmf]2

 + 4 + 2
[image: image325.wmf]2

 = 4
[image: image326.wmf]2

 + 4 (đvđd)
Ví dụ 2:
 Cho 3 đường thẳng (d1): y = x + 3 ; (d2): y = 3 – 3x và (d3): y = 
[image: image327.wmf]3
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x – 
[image: image328.wmf]9

5

. 

Gọi A, B, C lần lượt là giao điểm của (d1) với (d2), (d2) với (d3) và (d3) với (d1).

a) Vẽ 3 đường thẳng (d1) và (d2) trên cùng một hệ trục toạ độ.

b) Tìm tọa độ của các điểm A, B, C.

c) Tính diện tích và chu vi của tam giác ABC.

Giải:

a) Xét đường thẳng (d1): y = x + 3

Với x = 0 thì y = 3

Với y = 0 thì x = -3 


[image: image329.wmf]Þ

 Đường thẳng (d1) sẽ đi qua hai điểm (0; 3) và (-3; 0) 

  Xét đường thẳng (d2): y = 3 – 3x 

Với x = 0 thì y = 3

Với y = 0 thì x = 1 

  
[image: image330.wmf]Þ

 Đường thẳng (d1) sẽ đi qua hai điểm (0; 3) và (1; 0)

  Xét đường thẳng (d3): y = 
[image: image331.wmf]3
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x – 
[image: image332.wmf]9
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Với x = 0 thì y = – 
[image: image333.wmf]9
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Với y = 0 thì x = - 3 


[image: image334.wmf]Þ

 Đường thẳng (d1) sẽ đi qua hai điểm (0; – 
[image: image335.wmf]9

5

) và (- 3; 0)

b) Theo câu (a) ta có: (d1) và (d2) cùng đi qua điểm (0; 3) 
[image: image336.wmf]Þ

 A(0; 3)

                                    (d1) và (d3) cùng đi qua điểm (-3; 0) 
[image: image337.wmf]Þ

 C(-3; 0) 

Giả sử B(x0; y0​)

Thay x = x0 và y = y0 vào (d2) ta được: y0 = 3 – 3x0          (1)

Thay x = x0 và y = y0 vào (d3) ta được: y0 = 
[image: image338.wmf]3

5

-

x0 – 
[image: image339.wmf]9

5

     (2)

Từ (1) và (2) ta được: 3 – 3x0 = 
[image: image340.wmf]3
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x0 – 
[image: image341.wmf]9
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[image: image342.wmf]Û

 3x0 – 
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x0 = 3 + 
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 15x0 – 3x0 = 15 + 9
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 12x0  = 24
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 x0 = 2

Thay x0 = 2 vào (1) ta được y0 = -3 
[image: image348.wmf]Þ

 B(2; -3)

c) Gọi M là giao điểm của đường thẳng (d2) với trục hoành Ox, ta có:

           
[image: image349.wmf]11
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Áp  dụng định lí Pi – ta – go   ta có:

AB2 = 32 +32 = 18 
[image: image350.wmf]Þ

 AB = 3
[image: image351.wmf]2


BC2 = 32 + 52 = 34 
[image: image352.wmf]Þ

 BC = 
[image: image353.wmf]34


AC2 = 62 + 22 = 40 
[image: image354.wmf]Þ

 AC = 2
[image: image355.wmf]10
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[image: image360.wmf]10


Ví dụ 3: Cho hai đường thẳng (d1): y = x + m 
                                                 (d2): y = 1 – 2x.  (với m là tham số, m 
[image: image361.wmf]³

 0)

Gọi A, B, C lần lượt là giao điểm của (d1) với (d2), (d1) với trục hoành Ox và (d2) với trục hoành Ox.

a) Tìm tọa độ của các điểm A, B, C.

b) Tìm các giá trị của tham số m để tam giác ABC  có diện tích bằng 2016.

c) Tìm các giá trị của tham số m để diện tích của tam giác ABC đạt giá trị nhỏ nhất.

Giải:

a) Dể thấy B(
[image: image362.wmf]1

2

; 0) và C(-m; 0)

Giả sử A(x0; y0)

Thay x = x0 và y = y0 vào (d1) ta được: y0 = x0 + m        (1)

Thay x = x0 và y = y0 vào (d3) ta được: y0 = 1 – 2x0      (2)

Từ (1) và (2) ta được: x0 + m = 1 – 2x0 
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 3x0 = 1– m   
[image: image364.wmf]Û

 x0 = 
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Thay x0 = 
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 vào (2) ta được y0 = 
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b) 
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y0.(m + 
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Để  
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 (1 + 2m)2 = 24192            
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 (1 + 2m)2 =  (
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Vậy với m = 
[image: image388.wmf]24421
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 thì tam giác ABC  có diện tích bằng 2016
c) Vì  m 
[image: image389.wmf]³

 0  
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 1 + 2m 
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 1 
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 (1 + 2m)2 
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 .  
Dấu “=” xảy ra khi m = 0.

Vậy với m = 0 thì  
[image: image398.wmf]ABC
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 đạt giá trị nhỏ nhất. Và giá trị nhỏ nhất đó là 
[image: image399.wmf]1
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· Dạng 11. Bài toán tính khoảng cách từ điểm M(x0; y0) đến đường thẳng (d): y = ax + b.
1. Cách giải:

Bước 1. Vẽ đường thẳng (d) và điểm M(x0; y0) trên cùng hệ trục tọa độ.

Bước 2. Kẻ MH vuông góc với đường thẳng (d)

Bước 3. Xác định tam giác vuông AMB có MH là đường cao

Bước 4. Tìm tọa độ các điểm A, B và độ dài các cạnh của tam giác AMB.

Bước 5. Vận dụng hệ thức về đường cao và 3 cạnh của tam giác vuông để tính MH.

2. Ví dụ 
Ví dụ 1. Tính khoảng cách từ điểm O(0; 0) đến đường thẳng  y = 3 – x     (d). 

a) Phân tích tìm lời giải

   Đầu tiên các em vẽ đường thẳng (d) và xác định các điểm A, B, H. Ta nhận thấy tam giác AOB có OH là đường cao, có cạnh OA = OB = 3, dựa vào định lí Pi – ta – go ta củng tính được cạnh AB = 3
[image: image400.wmf]2

. Từ đó, áp dụng hệ thức về đường cao và 3 cạnh của tam giác vuông  a.h = b.c hay 
[image: image401.wmf]a
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 để tính được độ dài OH .

b) Giải:

Kẻ OH
[image: image402.wmf]^

(d) (với H 
[image: image403.wmf]Î

 (d)).

Gọi A, B lần lượt là giao điểm của đường thẳng (d) với các trục toạ độ Ox và Oy.

Ta có: Tam giác vuông AOB có OA = OB = 3

Áp dụng định lí Pi ta go ta được: AB2 = OA2 + OB2 = 33 + 32 = 18

                                             
[image: image404.wmf]Þ

 AB = 
[image: image405.wmf]18

 = 3
[image: image406.wmf]2


Mặt khác: áp dụng hệ thức về đường cao và 3 cạnh của tam giác vuông ta có :

                           a.h = b.c 
[image: image407.wmf]Þ
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Vậy khoảng cách từ điểm O(0; 0) đến đường thẳng y = 3 – x là  
[image: image410.wmf]32
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Ví dụ 2. Tính khoảng cách từ điểm O(0; 0) đến đường thẳng y = 2x + 5     (d). 

a) Phân tích tìm lời giải

   Tương tự, các em vẽ đường thẳng (d) và xác định các điểm A, B, H. Ta nhận thấy tam giác AOB có OH là đường cao, có cạnh OA = 
[image: image411.wmf]5

2

 và  OB = 5, dựa vào định lí Pi – ta – go ta cũng tính được cạnh AB = 
[image: image412.wmf]55

2

. Từ đó, áp dụng hệ thức về đường cao và 3 cạnh của tam giác vuông  
   a.h = b.c hay 
[image: image413.wmf]a
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 để tính được độ dài OH .

b) Giải:

Kẻ OH
[image: image414.wmf]^

(d) (với H 
[image: image415.wmf]Î

 (d)).

Gọi A, B lần lượt là giao điểm của đường thẳng (d) với các trục Ox và Oy.

Ta có: Tam giác vuông AOB có OA = 
[image: image416.wmf]5

2

 và OB = 5

Áp dụng định lí Pi ta go  cho tam giác vuông AOB ta được:  AB2 = OA2 + OB2 = 
[image: image417.wmf]2
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 AB = 
[image: image420.wmf]125

4

 = 
[image: image421.wmf]55
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Mặt khác: áp dụng hệ thức về đường cao và 3 cạnh của tam giác vuông ta có
                a.h = b.c 
[image: image422.wmf]Þ
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Vậy khoảng cách từ điểm O(0; 0) đến đường thẳng y = 2x + 5 là 
[image: image425.wmf]5


Ví dụ 3. Cho đường thẳng y =  –
[image: image426.wmf]3

x +
[image: image427.wmf]3

m  (d)   (Với m là tham số, m > 0)
a) Tính khoảng cách từ điểm O(0; 0) đến đường thẳng (d) theo m.
b) Tìm các giá trị của m để khoảng cách từ điểm O(0;0) đến đường thẳng (d) bằng 3.

Giải:

a) Kẻ OH
[image: image428.wmf]^

(d)  (với H 
[image: image429.wmf]Î

 (d)).

Gọi A, B lần lượt là giao điểm của đường thẳng (d) 
với các trục tọa độ Oy và Ox.

Tam giác vuông AOB có OA = 
[image: image430.wmf]3

m và OB = m

Áp dụng định lí Pi ta go  ta được: 

  AB2 = OA2 + OB2 = (
[image: image431.wmf]3

m )2 + m2 = 4m2
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 AB = 
[image: image433.wmf]2
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m

 = 2m   (Vì m > 0)

Mặt khác: Áp dụng hệ thức về đường cao 
và 3 cạnh của tam giác vuông ta có :

       a.h = b.c 
[image: image434.wmf]Þ
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b) Để khoảng cách từ điểm O(0; 0) đến đường thẳng (d) bằng 3 thì OH = 3 


[image: image438.wmf]Û
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m = 3 
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m  = 6 
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 m = 
[image: image443.wmf]6

3

 = 2
[image: image444.wmf]3


Vậy với m = 
[image: image445.wmf]2

3

 thì khoảng cách từ điểm O(0; 0) đến đường thẳng (d) bằng 3.

IV. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN.
1. Việc quan trọng nhất để thành công trong dạy học theo tôi người thầy phải chuẩn bị bài giảng thật tốt, chuẩn bị hệ thống câu hỏi, bài tập trắc nghiệm, tự luận phù hợp.

2. Việc phân tích “bài tập mẫu” cho học sinh qua các giờ học phụ đạo do nhà trường tổ chức hoặc trong các giờ học tự chọn môn toán cũng thực sự cần thiết. Tuy nhiên để truyền tải thông tin cho học sinh một cách nhanh nhất cũng không phải dễ dàng. Với tôi, tôi thường soạn một số bài tập trắc nghiệm nhỏ để các em học sinh có thể tiếp cận một cách đơn giản nhất.

3. Học sinh nên được chia thành những nhóm nhỏ, mỗi nhóm đều có nhóm trưởng (những học sinh có năng lực, có uy tín với các bạn) tổ chức nhóm thảo luận các “bài tập mẫu” ở từng dạng mà giáo viên đưa ra dựa trên nền tảng kiến thức đã được giới thiệu, từ đó vận dụng để giải các bài tập liên quan. Sau đó, mỗi nhóm sẽ lên thuyết trình bài giải của mình, nêu lên ý tưởng cho mỗi bài toán. Song song với việc đó, các thành viên còn lại của lớp sẽ lắng nghe rồi  đưa ra những câu hỏi để “phỏngvấn” nhóm bạn, cùng thảo luận về vấn đề đang được thuyết trình và nếu có những câu hỏi hay, những câu trả lời ấn tượng thì giáo viên cũng kịp thời khen ngợi.

4. Giáo viên chuẩn bị các bài tập tương tự theo từng dạng cho các em. Bản thân tôi thường photo các đề bài ở các dạng trên và các bài tương tự, phát cho các em về nhà luyện tập. Sau mỗi tuần, tôi thu vở, kiểm tra và chấm chữa từng bài giải của các em. Không chỉ vậy, giáo viên nên sửa từng lỗi nhỏ cho các em, từ chữ viết đến cách trình bày hay những lỗi sai cơ bản mà các em hay mắc phải,…Tất cả không chỉ cần sự nhiệt tình, yêu nghề mà đó còn là sự tận tâm, lòng tận tụy, có trách nhiệm với công việc của các bậc thầy cô giáo.

5. Ngoài ra, giáo viên nên thường xuyên nhấn mạnh, nhắc lại những chuyên đề kiến thức quan trọng trong các giờ học, tạo mối liên hệ, sự móc nối giữa kiến thức này với kiến thức kia, so sánh điểm gống nhau và khác nhau giữa các chuyên đề để các em không chỉ đơn thuần là tiếp thu kiến thức mà còn có thể hiểu nó một cách sâu sắc nhất.

6. Việc sử dụng sơ đồ tư duy cũng thực sự cần thiết. Giáo viên nên khuyến khích, hướng dẫn các em dùng sơ đồ tư duy để tổng kết lại bài học bởi đó là cách ngắn gọn, khoa học, logic giúp các em nhớ bài nhanh nhất.

7. Cuối cùng việc học không chỉ đơn thuần là giáo viên giới thiệu bài tập, các em làm rồi chữa bài mà việc học sẽ trở nên thú vị, tạo cho các em hứng thú hơn bằng cách giáo viên nên sáng tạo, đưa vào một số trò chơi có liên quan đến kiến thức đang học. Nó không những giúp các em thư giãn sau giờ học căng thẳng mà còn góp phần không nhỏ vào việc củng cố kiến thức cho các em một cách hiệu quả và đặc biệt các em sẽ hào hứng hơn trong các giờ học tiếp theo.

C. KẾT QUẢ VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM 
I. KẾT QUẢ:

Sau thời gian áp dụng đề tài “Phân dạng các bài toán về hàm số” giảng dạy và rèn luyện cho học sinh tôi khảo sát và thấy kết quả học sinh rất khả quan.


Hầu hết các em làm được bài, biết phân tích, tìm tòi cách giải. Học sinh yếu biết làm những bài tập đơn giản, học sinh khá giỏi đã tự tin khi gặp những bài toán khó. Điểm 9 - 10 tăng nhiều, không còn điểm 0 - 2. 



Nhìn chung tất cả các em cảm thấy thích thú hơn khi giải một bài toán về hàm số. 

Kết quả đợt khảo sát sau thời gian áp dụng đề tài:


[image: image446.emf]Số  Tỷ lệ  Số  Tỷ lệ  Số  Tỷ lệ  Số  Tỷ lệ 

lượng % lượng % lượng % lượng %

9A 34 10 29 19 56 5 15 0 0

9B 39 12 31 20 51 7 18 0 0

9C 36 18 50 18 50 0 0 0 0

Khối 9109 40 37 57 52 12 11 0 0

Điểm 0 - 2 

Lớp Sĩ số

Điểm  5 - 8 Điểm 9 - 10 Điểm 3 - 4


II. BÀI HỌC KINH NGHIỆM.

Bài toán về hàm số là các dạng toán thường gặp trong chương trình toán 9 và bồi dưỡng học sinh giỏi THCS. Nếu chỉ dừng lại yêu cầu trong sách giáo khoa thì chưa đủ, vì vậy đòi hỏi giáo viên phải tích cực tự học, tự nghiên cứu, tìm tòi sáng tạo thường xuyên bổ sung kiến thức và tích luỹ kinh nghiệm về vấn đề này.


Để dạy học cho học sinh hiểu và vận dụng tốt phương pháp giải bài toán liên quan đến hàm số thì bản thân mỗi giáo viên phải phân dạng được các bài toán liên quan đến hàm số và biết cách giải cụ thể của các dạng toán. 

Qua việc nghiên cứu bên cạnh việc giúp cho bản thân nâng cao kiến thức, nâng cao nghiệp vụ,  ngoài ra còn giúp bản thân nâng cao phương pháp tự học, tự nghiên cứu để có thể tiếp tục nghiên cứu các vấn đề khác tốt hơn trong suốt quá trình dạy học của mình. Đề tài này còn giúp giáo viên và học sinh phân dạng được các bài toán về hàm số từ đó có kết quả cao hơn trong giảng dạy và học tập.
D. KẾT LUẬN.


Để thực hiện tốt công việc giảng dạy, đặc biệt là công tác ôn tuyển sinh và bồi dưỡng học sinh giỏi người thầy phải thường xuyên học tập, nghiên cứu, tìm tòi và sáng tạo. 


Trong quá trình giảng dạy, học sinh học tập, học sinh bồi dưỡng, đọc tài liệu tham khảo. . . tôi đã rút ra một số kinh nghiệm nêu trên. Hy vọng đề tài  “Phân dạng các bài toán về hàm số trong chương trình Toán THCS” làm một kinh nghiệm của mình để giúp học sinh tiếp thu vấn đề này, phần nào nâng cao năng lực tư duy, sự sáng tạo và rèn kỹ năng giải các bài toán về hàm số cho học sinh. 


Trong quá trình nghiên cứu không thể tránh khỏi những hạn chế và thiếu sót. Vì vậy, tôi rất mong sự quan tâm của hội đồng giám định sáng kiến kinh nghiệm các cấp và bạn đọc góp ý chân thành để bản sáng kiến kinh nghiệm được hoàn thiện hơn.

  
Tôi xin chân thành cảm ơn!
E. TÀI LIỆU THAM KHẢO.
1. SGK và Sách giáo viên lớp 7.

2. SGK và sách giáo viên lớp 9.
3. Một số vấn đề phát triển Đại số 9. 

4. Bài tập nâng cao Đại số 9 của Vũ Hửu Bình.

5. Bài tập nâng cao và 1 số chuyên đề toán 9” của Bùi Văn Tuyên.

6. Tuyển tập đề thi vào lớp 10 môn Toán.
7. Báo toán học tuổi thơ 2 của Bộ Giáo Dục.

8.  Một số chuyên đề về hàm số ....
[image: image447.png]



�





�EMBED Equation.DSMT4���





(a < 0)





O





y





x





�EMBED Equation.DSMT4���





T











�





(a > 0)





O





y





x





�EMBED Equation.DSMT4���





T





A





m





x = m





O





y





x





m





y = m





O





y





x





1





2





O





y





x





y





x





�EMBED Equation.DSMT4���





A





















































A








PAGE  

_1428345893.unknown

_1428345925.unknown

_1428345941.unknown

_1551030214.unknown

_1551032525.unknown

_1551036233.unknown

_1551116454.unknown

_1551116974.unknown

_1551117385.unknown

_1551119294.xls
Sheet1

		Lớp		Sĩ số		Điểm 9 - 10				Điểm  5 - 8				Điểm 3 - 4				Điểm 0 - 2

						Số		Tỷ lệ		Số		Tỷ lệ		Số		Tỷ lệ		Số		Tỷ lệ

						lượng		%		lượng		%		lượng		%		lượng		%

		9A		34		10		29		19		56		5		15		0		0

		9B		39		12		31		20		51		7		18		0		0

		9C		36		18		50		18		50		0		0		0		0

		Khối 9		109		40		37		57		52		12		11		0		0

																		0






_1551120177.unknown

_1551117411.unknown

_1551117343.unknown

_1551116929.unknown

_1551116947.unknown

_1551116465.unknown

_1551116253.unknown

_1551116311.unknown

_1551116324.unknown

_1551036247.unknown

_1551034901.unknown

_1551035784.unknown

_1551035900.unknown

_1551035922.unknown

_1551034983.unknown

_1551033445.unknown

_1551033489.unknown

_1551033345.unknown

_1551033380.unknown

_1551033037.unknown

_1551030779.unknown

_1551031574.unknown

_1551031637.unknown

_1551031177.unknown

_1551030736.unknown

_1551030762.unknown

_1551030231.unknown

_1445246618.unknown

_1548833406.unknown

_1548834593.unknown

_1551029947.unknown

_1551030143.unknown

_1548835046.unknown

_1548833858.unknown

_1548179243.unknown

_1548179293.unknown

_1548179315.unknown

_1548179274.unknown

_1445246646.unknown

_1445083612.unknown

_1445246606.unknown

_1445246561.unknown

_1428345944.unknown

_1428345933.unknown

_1428345937.unknown

_1428345939.unknown

_1428345940.unknown

_1428345938.unknown

_1428345935.unknown

_1428345936.unknown

_1428345934.unknown

_1428345929.unknown

_1428345931.unknown

_1428345932.unknown

_1428345930.unknown

_1428345927.unknown

_1428345928.unknown

_1428345926.unknown

_1428345909.unknown

_1428345917.unknown

_1428345921.unknown

_1428345923.unknown

_1428345924.unknown

_1428345922.unknown

_1428345919.unknown

_1428345920.unknown

_1428345918.unknown

_1428345913.unknown

_1428345915.unknown

_1428345916.unknown

_1428345914.unknown

_1428345911.unknown

_1428345912.unknown

_1428345910.unknown

_1428345901.unknown

_1428345905.unknown

_1428345907.unknown

_1428345908.unknown

_1428345906.unknown

_1428345903.unknown

_1428345904.unknown

_1428345902.unknown

_1428345897.unknown

_1428345899.unknown

_1428345900.unknown

_1428345898.unknown

_1428345895.unknown

_1428345896.unknown

_1428345894.unknown

_1428345735.unknown

_1428345857.unknown

_1428345877.unknown

_1428345885.unknown

_1428345889.unknown

_1428345891.unknown

_1428345892.unknown

_1428345890.unknown

_1428345887.unknown

_1428345888.unknown

_1428345886.unknown

_1428345881.unknown

_1428345883.unknown

_1428345884.unknown

_1428345882.unknown

_1428345879.unknown

_1428345880.unknown

_1428345878.unknown

_1428345867.unknown

_1428345873.unknown

_1428345875.unknown

_1428345876.unknown

_1428345874.unknown

_1428345871.unknown

_1428345872.unknown

_1428345869.unknown

_1428345861.unknown

_1428345863.unknown

_1428345865.unknown

_1428345862.unknown

_1428345859.unknown

_1428345860.unknown

_1428345858.unknown

_1428345751.unknown

_1428345759.unknown

_1428345853.unknown

_1428345855.unknown

_1428345856.unknown

_1428345854.unknown

_1428345761.unknown

_1428345762.unknown

_1428345760.unknown

_1428345755.unknown

_1428345757.unknown

_1428345758.unknown

_1428345756.unknown

_1428345753.unknown

_1428345754.unknown

_1428345752.unknown

_1428345743.unknown

_1428345747.unknown

_1428345749.unknown

_1428345750.unknown

_1428345748.unknown

_1428345745.unknown

_1428345746.unknown

_1428345744.unknown

_1428345739.unknown

_1428345741.unknown

_1428345742.unknown

_1428345740.unknown

_1428345737.unknown

_1428345738.unknown

_1428345736.unknown

_1423457572.unknown

_1428344441.unknown

_1428344449.unknown

_1428345727.unknown

_1428345731.unknown

_1428345733.unknown

_1428345734.unknown

_1428345732.unknown

_1428345729.unknown

_1428345730.unknown

_1428345728.unknown

_1428345723.unknown

_1428345725.unknown

_1428345726.unknown

_1428345724.unknown

_1428345721.unknown

_1428345722.unknown

_1428345719.unknown

_1428345720.unknown

_1428344453.unknown

_1428345718.unknown

_1428344445.unknown

_1428344447.unknown

_1428344448.unknown

_1428344446.unknown

_1428344443.unknown

_1428344444.unknown

_1428344442.unknown

_1423457593.unknown

_1428344414.unknown

_1428344437.unknown

_1428344439.unknown

_1428344440.unknown

_1428344438.unknown

_1428344435.unknown

_1428344436.unknown

_1428344434.unknown

_1423457601.unknown

_1427749122.unknown

_1427750283.unknown

_1428344413.unknown

_1427749209.unknown

_1423457611.unknown

_1427746831.unknown

_1427746857.unknown

_1427746865.unknown

_1427746806.unknown

_1423457610.unknown

_1423457608.unknown

_1423457609.unknown

_1423457602.unknown

_1423457597.unknown

_1423457599.unknown

_1423457600.unknown

_1423457598.unknown

_1423457595.unknown

_1423457596.unknown

_1423457594.unknown

_1423457580.unknown

_1423457587.unknown

_1423457590.unknown

_1423457591.unknown

_1423457589.unknown

_1423457583.unknown

_1423457584.unknown

_1423457581.unknown

_1423457576.unknown

_1423457578.unknown

_1423457579.unknown

_1423457577.unknown

_1423457574.unknown

_1423457575.unknown

_1423457573.unknown

_1423457527.unknown

_1423457547.unknown

_1423457564.unknown

_1423457568.unknown

_1423457570.unknown

_1423457571.unknown

_1423457569.unknown

_1423457566.unknown

_1423457567.unknown

_1423457565.unknown

_1423457557.unknown

_1423457559.unknown

_1423457563.unknown

_1423457558.unknown

_1423457552.unknown

_1423457556.unknown

_1423457551.unknown

_1423457539.unknown

_1423457543.unknown

_1423457545.unknown

_1423457546.unknown

_1423457544.unknown

_1423457541.unknown

_1423457542.unknown

_1423457540.unknown

_1423457536.unknown

_1423457537.unknown

_1423457538.unknown

_1423457529.unknown

_1423457530.unknown

_1423457535.unknown

_1423457528.unknown

_1423457490.unknown

_1423457511.unknown

_1423457519.unknown

_1423457523.unknown

_1423457525.unknown

_1423457526.unknown

_1423457524.unknown

_1423457521.unknown

_1423457522.unknown

_1423457520.unknown

_1423457515.unknown

_1423457517.unknown

_1423457518.unknown

_1423457516.unknown

_1423457513.unknown

_1423457514.unknown

_1423457512.unknown

_1423457501.unknown

_1423457507.unknown

_1423457509.unknown

_1423457510.unknown

_1423457508.unknown

_1423457505.unknown

_1423457506.unknown

_1423457502.unknown

_1423457497.unknown

_1423457499.unknown

_1423457500.unknown

_1423457498.unknown

_1423457492.unknown

_1423457493.unknown

_1423457491.unknown

_1423456089.unknown

_1423456788.unknown

_1423457468.unknown

_1423457486.unknown

_1423457488.unknown

_1423457489.unknown

_1423457487.unknown

_1423457484.unknown

_1423457485.unknown

_1423457470.unknown

_1423457460.unknown

_1423457464.unknown

_1423457466.unknown

_1423457467.unknown

_1423457465.unknown

_1423457462.unknown

_1423457463.unknown

_1423457461.unknown

_1423457452.unknown

_1423457456.unknown

_1423457457.unknown

_1423457453.unknown

_1423457449.unknown

_1423457450.unknown

_1423457158.unknown

_1423457160.unknown

_1423457155.unknown

_1423456370.unknown

_1423456375.unknown

_1423456786.unknown

_1423456787.unknown

_1423456785.unknown

_1423456373.unknown

_1423456374.unknown

_1423456371.unknown

_1423456156.unknown

_1423456158.unknown

_1423456368.unknown

_1423456157.unknown

_1423456149.unknown

_1423456152.unknown

_1423456154.unknown

_1423456150.unknown

_1423456140.unknown

_1423456142.unknown

_1423456143.unknown

_1423456141.unknown

_1423456137.unknown

_1423456139.unknown

_1423456138.unknown

_1423456134.unknown

_1423456136.unknown

_1423456090.unknown

_1423456133.unknown

_1423456080.unknown

_1423456084.unknown

_1423456086.unknown

_1423456085.unknown

_1423456082.unknown

_1423456083.unknown

_1423456081.unknown

_1423456050.unknown

_1423456053.unknown

_1423456051.unknown

_1423456052.unknown

_1423456048.unknown

_1423456049.unknown

_1423456039.unknown

_1423456043.unknown

_1423456047.unknown

_1423456040.unknown

_1423456037.unknown

_1423456038.unknown

_1265479775.unknown

_1423456036.unknown

_1265478829.unknown

_1265478972.unknown

_1265388787.unknown

